	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS
TRÀ VINH

        
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2020 – 2021
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


	    CẤP ĐỘ

CHỦ ĐỀ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	CỘNG

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN 
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Cơ học.

	- Biết được công thức tính công. Nêu đơn vị đo công.

- Biết được công suất là gì. Viết được công thức tính công suất và nêu được đơn vị đo công suất.

- Biết được định luật về công.

- Biết được khi nào vật có động năng.

- Biết được cơ năng và các dạng của cơ năng.
	- Nêu ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.  

- Hiểu được vật ở độ cao càng lớn thì thế năng trọng trường càng lớn.
	
	- Vận dụng linh hoạt được công thức A = F.s. P  = 
[image: image1.wmf]t

A

 để giải bài tập.
	

	Số câu
	3
	1
	2
	1/2
	
	
	
	1/2
	7

	Số điểm
	1,0
	1,0
	0,67
	1,0
	
	
	
	1,0
	4,67

	Tỉ lệ %
	10
	10
	6,7
	10
	
	
	
	10
	46,7

	2. Nhiệt học.
	- Biết được các chất đều được cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử.

- Biết được định nghĩa nhiệt năng, định nghĩa nhiệt lượng, đơn vị đo nhiệt lượng.

- Biết được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ mỗi cách.

- Biết được các hình thức truyền nhiệt. Tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi loại.
	- Hiểu được các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.
- Hiểu được ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

- Hiểu được một số hiện tượng xảy ra do giữa các nguyên tử, phân tử.

- Hiểu được kiến thức về dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt.
	- Vận dụng kiến thức nhiệt học để giải thích được một số hiện tượng khuếch tán thường gặp trong thực tế.

- Vận dụng được công thức: 

Q = m.c.(t để giải bài tập đơn giản.
	
	

	Số câu
	6
	1/2 
	4 
	
	
	1/2
	
	
	11

	Số điểm
	2,0
	1,0
	1,33
	
	
	1,0
	
	
	5,33

	Tỉ lệ %
	20
	10
	13,3
	
	
	10
	
	
	53,3

	Tổng số câu 
	10+1/2
	6 +1/2
	1/2
	1/2
	18

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	1,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	50
	30
	10
	10
	100
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	    CẤP ĐỘ

CHỦ ĐỂ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	CỘNG

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN 
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Cơ học.

	- Biết được công thức tính công. Nêu đơn vị đo công.

- Biết được khi nào vật có thế năng.

- Biết được cơ năng và các dạng của cơ năng.
	- Hiểu được vật ở độ cao càng lớn thì thế năng trọng trường càng lớn.
	
	- Vận dụng linh hoạt được công thức A = F.s. P  = 
[image: image2.wmf]t

A

 để giải bài tập.
	

	Số câu
	3 Câu 

1,8,15
	1 Câu 

16
	2 Câu 

2,10
	1/2 Câu 

18a
	
	
	
	1/2 Câu

18b
	7 

	Số điểm
	1,0
	1,0
	0,67
	1,0
	
	
	
	1,0
	4,67

	Tỉ lệ %
	10
	10
	6,7
	10
	
	
	
	10
	46,7

	2. Nhiệt học.
	- Biết được các chất đều được cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử.

- Biết được định nghĩa nhiệt năng, định nghĩa nhiệt lượng, đơn vị đo nhiệt lượng.

- Biết được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ mỗi cách.

- Biết được các hình thức truyền nhiệt. Tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi loại.
	- Hiểu được các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.
- Hiểu được ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

- Hiểu được một số hiện tượng xảy ra do giữa các nguyên tử, phân tử.

- Hiểu được kiến thức về dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt.
	- Vận dụng kiến thức nhiệt học để giải thích được một số hiện tượng khuếch tán thường gặp trong thực tế.

- Vận dụng được công thức: 

Q = m.c.(t để giải bài tập đơn giản.
	
	

	Số câu
	6 Câu 

4,5,9,13,14,11
	1/2 Câu 

17a,
	4 Câu 

3,6,7,12
	
	
	1/2 Câu 

17b
	
	
	11

	Số điểm
	2,0
	1,0
	1,33
	
	
	1,0
	
	
	5,33

	Tỉ lệ %
	20
	10
	13,3
	
	
	10
	
	
	53,3

	Tổng số câu 
	10+1/2
	6 +1/2
	1/2
	1/2
	18

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	1,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	50
	30
	10
	10
	100
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Môn: Vật lí – Lớp 8







   



  
   Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
 Họ và tên:………..………………………Lớp:……………Số báo danh:………………………..

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1.A)
Câu 1: Một ô tô đang chuyển động, cơ năng của ô tô thuộc dạng nào sau đây?

A. Thế năng đàn hồi.








B. Thế năng trọng trường.
C. Nhiệt năng.










D. Động năng.
Câu 2: Một vật có độ cao càng lớn thì thế năng 

A. trọng trường của vật càng lớn.





B. trọng trường của vật càng nhỏ.

C. đàn hồi của vật càng lớn.







D. đàn hồi của vật càng nhỏ.

Câu 3: Chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật giảm thì
A. khối lượng của vật giảm.







B. nhiệt độ của vật giảm. 

C. trọng lượng của vật giảm.        D. thể tích của vật tăng lên. 

Câu 4: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
A. Giữa chúng có khoảng cách. 








B. Chuyển động hỗn độn không ngừng. 
C. Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng thấp. 



D. Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao. 

Câu 5: Nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Vật có bề mặt càng nhẵn.

                 

B. Vật có màu sẫm.

C. Vật có nhiệt độ càng thấp.

                 

D. Vật có nhiệt độ càng cao.

Câu 6: Cánh máy bay thường được quét ánh bạc để 
A. giảm ma sát với không khí.



B. giảm sự dẫn nhiệt. 

C. liên lạc thuận lợi hơn với các đài ra đa.



D. ít hấp thụ bức xạ nhiệt của mặt trời.
Câu 7: Bỏ một chiếc thìa vào một cốc đựng nước nóng thì nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? 

A. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều tăng.

B. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm. 

C. Nhiệt năng của thìa giảm, của nước trong cốc tăng. 

D. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều không đổi.

Câu 8: Công thức tính công cơ học là
A. A = 
[image: image3.wmf]F

s

.

        B. A = d.V.            C. A =
[image: image4.wmf]m

V

.
             D. A = F.s.
Câu 9: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở môi trường nào? 

A. Khí và rắn.         B. Lỏng và rắn.        C. Lỏng và khí.        D. Rắn, lỏng, khí.

Câu 10: Một trái táo đang rơi từ trên cây xuống đất thì cơ năng biến đổi như thế nào?
A. Động năng tăng dần và thế năng giảm dần.   B. Động năng giảm dần.

C. Thế năng tăng dần.                    

 D. Động năng tăng dần. 

Câu 11: Nhiệt dung riêng có đơn vị là
A. J.Kg/K. 
   

 B. J/Kg.K. 
        C. J/Kg.              D. J/K. 

Câu 12: Khi nén không khí trong một chiếc bơm xe đạp thì 

A. khoảng cách giữa các phân tử không khí giảm. 
     

B. số phân tử không khí trong bơm giảm. 

C. khối lượng các phân tử không khí giảm. 
     

D. kích thước các phân tử không khí giảm.

Câu 13: Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ kém hơn đến tốt hơn sau đây, cách nào đúng? 

A. Đồng; nước; thủy ngân; không khí.
   B. Không khí; nước; thủy ngân; đồng.

C. Nước; thủy ngân; không khí; đồng.            D. Nước; không khí; đồng; thủy ngân.
Câu 14: Thả một miếng đồng đã nung nóng vào cốc nước lạnh thì
A. nhiệt năng của miếng đồng tăng.



B. nhiệt năng của miếng đồng không thay đổi. 

C. nhiệt năng của nước giảm.  




D. nhiệt năng của miếng đồng giảm. 

Câu 15: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?
A. Viên đạn đang bay.                         B. Lò xo để tự nhiên treo trên giá đỡ

C. Lò xo bị kéo dãn dài để trên mặt đất.           D. Hòn bi đang lăn trên mặt đất
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16: (1,0 điểm) Cơ năng là gì? Hãy nêu các dạng của cơ năng?
Câu 17: (2,0 điểm) 
a/ Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng tăng hay giảm? Vì sao?
b/ Giải thích tại sao khi bỏ cục đường vào một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng ta thấy ở cốc nước lạnh đường lâu hòa tan hơn so với cốc nước nóng? 
Câu 18: (2,0 điểm) Một máy khi hoạt động với công suất 
[image: image5.wmf]Ã

= 1500W thì nâng được vật nặng m=120kg lên độ cao 16m trong 20 giây.

a)Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật?

b)Tính hiệu suất của máy trong quá trình làm việc?

                                  ….Hết…. 








(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
 PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY    
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II
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        Môn: Vật lí – Lớp 8







 





  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,33 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	B
	D
	D


B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 16
(1,0 điểm)
	
	- Khi một vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật có cơ năng.
- Cơ năng có 2 dạng: Động năng và thế năng.
	0,5
0,5

	Câu 17
(2,0 điểm)
	a
	- Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng tăng .Vì nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.
	1,0

	
	b
	- Vì cốc nước lạnh có nhiệt độ thấp cốc nước nóng hơn nên hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm hơn. 
	1,0

	Câu 18
(2,0 điểm)
	a
	Tóm tắt:


[image: image6.wmf]Ã

= 1500W

m = 120kg

h = 16m

t = 20s

Hỏi: 
a) Atp=? 

b) H =? 

Lời giải:

Máy đã thực hiện công để nâng vật lên( đây là công toàn phần):

              Atp = 
[image: image7.wmf]Ã

 . t = 1500 × 20 = 30000 ( J)
	0,5
0,5

	
	b
	Công thực tế để nâng vật lên( đây là công có ích):

              Aích = F . s = P . h = ( 10m) . h

                     = ( 10. 120) . 16 = 19200 (J)

  ( Ở đây: F = P; s=h)

   Vậy hiệu suất của máy là: H = 
[image: image8.wmf]ich

tp

A

A

. 100% 

                         = 
[image: image9.wmf]19200

30000

. 100% = 64%
	0,5
0,5


 
Người ra đề 





Tổ trưởng




T/M Hội đồng thẩm định




















CHỦ TỊCH
Đề chính thức





Đề chính thức





Đề chính thức
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